
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 14 (05/12/2022 - 09/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
05

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC Truyền thống quê em Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh

Fluency Time 1! (Lessons 1+2)
Nguyễn Thị Ngọc Nga

4 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Chuyện của thước kẻ Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Đọc Chuyện của thước kẻ Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Đăng Hiền Thảo

B
A

 (0
6/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Đọc Thời khoá biểu Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Tiếng Việt Nghe - viết Chuyện của thước kẻ Phân biệt g/gh; ch/tr, ao/au Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Anh

Move up 2 - Unit 3: My clothes (Lessons 3+4) 
Nguyễn Thị Ngọc Nga

2 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Kỹ năng sống

TƯ
 (0

7/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Anh Culture 2 Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Review 1 Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Thu thập, phân loại, kiểm đếm Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Việt Từ chỉ sự vật Câu kiểu Ai thế nào? Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Trường học (tiếp theo) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Đạo đức Ôn tập (tiết 1) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

N
Ă

M
 (0

8/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Biểu đồ tranh Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 TNXH Hoạt động mua bán hàng hoá (tiết 1) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa N, Nghĩ trước nghĩ sau Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

CHIỀU
1 HĐTN Hoạt động giáo dục theo yêu cầu Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Robotics
3 TNXH Hoạt động mua bán hàng hoá (tiết 2) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

SÁ
U

 (0
9/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Nói và đáp lời chào, lời khuyên bảo Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Tả đồ vật quen thuộc Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Toán Biểu đồ tranh Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Tiếng Việt Đọc một truyện về bạn bè Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 HĐTN SHL Tìm hiểu truyền thống quê em Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Ôn Tiếng Việt Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 14 (05/12/2022 - 09/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN



H
A

I (
05

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC Truyền thống quê em Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Anh Fluency Time 1! (Lessons 1) Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Chuyện của thước kẻ Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc Chuyện của thước kẻ Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Anh Fluency Time 1! (Lessons 2) Phan Thị Ngọc Hồng

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết chữ hoa N, Nghĩ trước nghĩ sau Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Tiếng Việt Từ chỉ sự vật Câu kiểu Ai thế nào? Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Robotics Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Kỹ năng sống Nguyễn Kiều Bích Phượng

TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Thời khoá biểu Nguyễn Kiều Bích Phượng

2 Tiếng Việt Nghe - viết Chuyện của thước kẻ Phân biệt g/gh; ch/tr, ao/au Nguyễn Kiều Bích Phượng

3 Tiếng Anh
Move up 2 - Unit 3: My clothes (Lessons 3+4) 

Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Thu thập, phân loại, kiểm đếm Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Trường học (tiếp theo) Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Đạo đức Ôn tập (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng

N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Biểu đồ tranh Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Việt Nói và đáp lời chào, lời khuyên bảo Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 TNXH Hoạt động mua bán hàng hoá (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Tả đồ vật quen thuộc Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN Hoạt động giáo dục theo yêu cầu Nguyễn Kiều Bích Phượng

SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh Culture 2 Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Review 1 Phan Thị Ngọc Hồng
3 Tiếng Việt Đọc một truyện về bạn bè Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Toán Biểu đồ tranh Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 TNXH Hoạt động mua bán hàng hoá (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Ôn Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN SHL Tìm hiểu truyền thống quê em Nguyễn Kiều Bích Phượng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2C - TUẦN 14 (05/12/2022 - 09/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
05

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC Truyền thống quê em Hoàng Thị Phương
2 Toán Em làm được những gì? Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh

Fluency Time 1! (Lessons 1+2)
Phan Thị Ngọc Hồng

4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Chuyện của thước kẻ Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc Chuyện của thước kẻ Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa N, Nghĩ trước nghĩ sau Hoàng Thị Phương



B
A

 (0
6/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Nghe - viết Chuyện của thước kẻ Phân biệt g/gh; ch/tr, ao/au Hoàng Thị Phương
2 Toán Em làm được những gì? Hoàng Thị Phương
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Tiếng Việt Từ chỉ sự vật Câu kiểu Ai thế nào? Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Culture 2 Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Review 1 Phan Thị Ngọc Hồng
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

TƯ
 (0

7/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Anh
Move up 2 - Unit 3: My clothes (Lessons 3+4) 

Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Thu thập, phân loại, kiểm đếm Hoàng Thị Phương
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Kỹ năng sống Hoàng Thị Phương
2 Robotics Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Đọc Thời khoá biểu Hoàng Thị Phương

N
Ă

M
 (0

8/
12

/2
02

2) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Toán Biểu đồ tranh Hoàng Thị Phương  

3 HĐTN Hoạt động giáo dục theo yêu cầu Hoàng Thị Phương
4 TNXH Hoạt động mua bán hàng hoá (tiết 1) Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Trường học (tiếp theo) Hoàng Thị Phương  

2 Tiếng Việt Nói và đáp lời chào, lời khuyên bảo Hoàng Thị Phương
3 Đạo đức Ôn tập (tiết 1) Hoàng Thị Phương

SÁ
U

 (0
9/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Tả đồ vật quen thuộc Hoàng Thị Phương
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Đọc một truyện về bạn bè Hoàng Thị Phương
4 Toán Biểu đồ tranh Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 TNXH Hoạt động mua bán hàng hoá (tiết 2) Hoàng Thị Phương
2 HD Ôn tập Ôn tập phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 Hoàng Thị Phương
3 HĐTN SHL Tìm hiểu truyền thống quê em Hoàng Thị Phương


